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Phần I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2021


I. Công tác triển khai chỉ đạo trong sản xuất.

UBND xã đã ban hành Đề án sản xuất cơ cấu vùng phù hợp với các giống lúa, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn; Tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình và bổ cứu kịp thời các giải pháp phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi; 

- Thành lập Ban chỉ đạo phát triển sản xuất Nông nghiệp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo đồng thời phối hợp với cán bộ kỹ thuật huyện chỉ đạo sản xuất tại các thôn; tập huấn quy trình sản xuất
II. Kết quả đạt được: 

1. Trồng trọt:

- Tổng diện tích gieo trồng 643ha/ 644 ha, đạt 99.8% KH và bằng 100% so với cùng kỳ năm trước..

1.1.  Cây lúa
- Diện tích: 315/316 ha đạt 99,7% KH,  Năng suất bình quân 62tạ/ha; sản lượng 1.953 tấn/ 1900 tấn; đạt 102,8% KH, bằng 114.8% so với cùng kỳ năm trước;  Năng suất các loại  Nếp các loại = 56 tạ/ ha; Thái xuyên III = 68 tạ/ ha; BQ = 62 tạ/ ha. LP5  = 62 tạ/ ha.
1.2. Cây lạc: Diện tích180ha/180ha, đạt 100% KH, năng suất bình quân đạt 30 tạ/ha, sản lượng 540 tấn/576 tấn đạt 93,7% KH bằng 104 % so với cùng kỳ năm trước; 

1.3. Cây ngô:Diện tích gieo trỉa Vụ xuân 120 ha/120 ha, đạt 100% KHchủ yếu các giống: P4199; NK 66; 67, MX2, MX4… , năng suất đạt 40 tạ/ ha, sản lượng 480 tấn, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 45 ha bị đổ ngã do ảnh hướng thời tiết vào ngày 19 tháng 3 năm 2021.


1.4. Rau các loại: Diện tích gieo trồng 20 ha, đạt 100% KH 

1.5. Khoai lang:Diện tích 8 ha, năng suất 68 tạ/ ha, sản lượng 54.4 tấn.
2. Chăn nuôi - Thú y:

2.1.Chăn nuôi:Dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò bê nghé đã làm 262 con bị nhiễm bệnh điều trị; trong đó có  41  con chết buộc phải tiêu hủy. Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn chết 9 con với trọng lượng 687kg . 

2.2. Thú y: Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; 
Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc: 

- Viêm da nổi cục: 1620 con/ 1709 con đạt 94.7% KH.

- Vắc xin LMLM- THT: 887/1200 con đạt 74%. ( Chỉ tiêu huyện giao)

  - Phòng dại chó đạt 459/600 con đạt tỷ lệ 76.5%.



3. Thủy sản: Tổng diện tích 38 ha, sản lượng 50 tấn

4. Lâm nghiệp:Thực hiện tốt công tác trồng bảo vệ và phòng chống chữa cháy rừng; 
5. Công tác thủy lợi: Công tác điều hành nước tưới cho cây lúa đã được các HTX quan tâm nhưng chưa bảo đảm nhất là HTX Vĩnh Thành, Đồng Minh

6. Cung ứng giống lúa.

Lượng giống cần để sản xuất vụ Xuân 2021 là khoảng 12.8 tấn trong đó lượng giống mua theo chính sách hỗ trợ 8.727 tấn, tương đương 70%, lượng giống dân mua qua các HTX và đại lý và tự để là 4.073 tấn, tương đương 30%.

7. Công tác bảo vệ thực vật.

Vụ Xuân 2021, thời tiết đầu vụ rét đậm gây chết mạ, lúa gieo, giữa và cuối vụ thời tiết nắng ấm xen kẽ là các đợt không khí lạnh nhẹ thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển nhưng đồng thời cũng thuận lợi cho sâu bệnh bùng phát như: Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ trĩ... Tuy nhiên BCĐ sản xuất đã phối hợp,  ban hành các văn bản bổ cứu, hướng dẫn kỹ thuật kịp thời để tuyên truyền khuyến cáo người dân kiểm tra, phòng trừ sâu bệnh.
8. Ảnh hưởng của thời tiết đến các loại cây trồng.

- Cây lúa:Vụ Xuân năm 2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, tuy nhiên đầu vụ (từ ngày 08-13/01) rét đậm gây chết mạ, lúa gieo; giữa và cuối vụ thời tiết nắng ấm xen kẽ là các đợt không khí lạnh nhẹ thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển, đặc biệt giai đoạn lúa trổ nhiệt độ giao động từ 25-300 C, trời không mưa - là điều kiện rất lý tưởng cho lúa trổ bông, thụ phấn thụ tinh và phơi mao. Trong chiều và đêm ngày 29/4/2021 do ảnh hưởng của giống lốc và mưa lớn đã làm hơn 20.5ha lúa bị đỗ ngã, tuy nhiên UBND xã đã có thông báo cho người dân khắc phục bằng kịp thời bằng các biện pháp kỹ thuật để tránh thiệt hại đến năng suất.

- Cây Ngô:Từ ngày 20-21/3/2021 do ảnh hưởng không khí lạnh trên địa bàn huyện có mưa vừa và gió mạnh làm 45ha ngô bị đỗ gãy, dẫn đến năng suất ngô vụ Xuân  không đạt so với Kế hoạch.
III. Tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm, hướng khắc phục.
1. Tồn tại, hạn chế.

- Sản xuất rau quy mô còn nhỏ lẻ, manh mún nên việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất sản phẩm hàng hóa an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn hữu cơ trên rau màu chưa được triển khai thực hiện;

- Công tác phá bờ vùng bờ thửa, tích tụ ruộng đất chưa được triển khai;

- Việc quy hoạch vùng sản xuất chưa thực hiện được theo Đề án.
 - Tổng đàn gia súc gia cầm chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch,tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.



- Kết quả tiêm phòng đạt kết quả chưa cao, tỷ lệ tiêm còn thấp so với tổng đàn; 

- Nhận thức về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đối với chăn nuôi của người dân còn nhiều hạn chế như việc mua con giống không rõ nguồn gốc, không chấp hành tiêm phòng cho đàn vật nuôi;



2. Nguyên nhân:

a. Nguyên nhân khách quan:

- Tình hình thời tiết, sâu bệnh dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp khó lường, lực lượng lao động sản xuất nông nghiệp ngày càng ít và già hóa. 

b. Nguyên nhân chủ quan:

-  Công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh của UBND huyện còn hạn chế, dẫn đến việc tiếp cận chưa được sâu rộng trong nhân dân;
- Người dân không mặn mà với sản xuất nông nghiệp dẫn tới quá trình thực hiện các khâu kỹ thuật trong canh tác bị hạn chế.
- Việc triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại sản xuất phát triển các sản phẩm chủ lực có sự liên kết chưa được quan tâm nghiên cứu và triển khai thực hiện dẫn đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực theo hướng tập trung, hàng hóa có liên kết trong sản xuất còn chậm mang tính hình thức và phụ thuộc vào các tư thương.
- Việc chấp hành nghiêm túc về lịch thời vụ, cơ cấu giống còn bị xem nhẹ, vẫn còn tình trạng tự ý mua giống không đúng cơ cấu, 

- Nhận thức của người dân về an toàn sinh học trong chăn nuôi còn hạn chế, chủ yếu người dân chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn đang chăn nuôi theo hình thức truyền thống nên nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh rất cao
- Một số thành viên ban chỉ đạo  chưa quan tâm, thiếu sâu sát với các đơn vị  được phân công; 


3. Bài học kinh nghiệm và hướng khắc phục

- Phải tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; các nội dung tuyên truyền như: Các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, huyện;  quy trình kỹ thuật canh tác, các ứng dụng tiến bộ KHKT để người sản xuất nắm bắt và thực hiện.        

  - Các HTX cần thực chú động hơn việc tu sửaxử lý hệ thống kênh mươ tưới, tiêu . Thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh điều hành nước tưới, ở các thôn cần triển khai tốt kế hoạch sản xuất, cơ cấu giống, lịch thời vụ, kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh...để  xử lý,  bổ cứu. kịp thời 
Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền bà con nông dân thực hiện che phủ ni lon theo đúng quy trình kỹ thuật cho 100% diện tích mạ vụ Xuân;

           - Liên kết đầu tư phát triển sản xuất theo các chuỗi giá trị với các sản phẩm chủ lực; vận động các hộ dân trong vùng đầu tư liên kết đồng thời phải có cam kết, hợp đồng trách nhiệm trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.    
Phần  II

TRIỂN KHAI SẢN XUẤT VỤ  XUÂN  NĂM  2022
I. Nhận định thời tiết.

Dự báo hiện tượng El nino trong trạng thái La Nina sẽ tiếp tục duy trì cường độ yếu cho đến hết năm 2021 với xác suất khoảng 70%; những tháng đầu năm 2022, nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng tăng dần nhưng vẫn thấp hơn TBNN và El nino vẫn trong trạng thái La Nina. Tháng 11 và tháng 12/2021, nhiệt độ cao hơn từ 0-0,50C so với TBNN. Tháng 01 - 4/2022  nhiệt độ phổ biến thấp hơn từ 0 - 0,50C so với TBNN. Không khí lạnh gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10 và có xu hướng gia tăng cường độ trong các tháng chính đông; rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021 - 2022 có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12/2021 cho đến tháng 02/2022. Nhiệt độ trung bình mùa Đông năm 2021  có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2020.

Như vậy, vụ Xuân 2022 nghiêng về “vụ Xuân lạnh”, trong đó rét tháng 01 - 02/2021 nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất các loại cây trồng và lạnh tháng 4 ảnh hưởng giai đoạn lúa trổ bông.

II. Những thuận lợi - Khó khăn

1. Thuận lợi

- Được cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương quan tâm chỉ đạo; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã được tỉnh và huyện ban hành đồng bộ (Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND, Quyết định 824/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện...); Nghị định của chính Phủ về hỗ trợ đất trồng lúa.

- Các đơn vị cung ứng giống cây trên địa bàn huyện đảm bảo các điều kiện, sẵn sàng cung ứng giống kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng là cơ sở liên kết cung ứng giống cho các HTX, THT và các hộ dân là điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất trên địa bàn.
2. Khó khăn

- Dự báo diễn biến thời tiết vụ Xuân  năm 2022 phức tạp, khó lường; địa bàn rộng do đó sẽ ảnh hưởng đến công tác điều tra phát hiện, dự thính dự báo và đôn đốc, chỉ đạo phòng trừ ở cơ sở;


- Sản xuất chưa gắn với  chế biến; doanh nghiệp kết nối theo chuỗi giá trị chưa nhiều, hiệu quả trong liên kết còn thấp, thiếu bền vững.

- Giá trị lợi nhuận trong sản xuất của nông nghiệp thấp, giá cả vật tư nông nghiệp tăng mạnh từ đó nhân dân ngại đầu tư, bên cạnh đó một số cán bộthiếu nhiệt tình, sâu sát, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, tuyên truyền vận động.
III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo sản xuất, sản xuất vụ Xuân gắn với Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu sản xuất vụ Xuân năm 2022 duy trì và phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực theo chuỗi liên kết gắn với việc hình thành sản phẩm OCOP. 

IV. Mục tiêu và giải pháp.

1. Mục tiêu:

a. Về Trồng trọt:Tổng diện tích 650 ha trong đó:
- Cây Lúa: Diện tích 315 ha, Năng suất bình quân: 62 tạ/ha:  Tập trung sản xuất 100%  diện tích xuân muộn.

- Cây Lạc: Diện tích 180 ha, Năng suất bình quân  32tạ/ha;
-Cây Ngô: Diện tích 120 ha, năng suất 50 tạ/ha;  

- Rau các loại: Diện tích 20 ha. 

- Khoai lang : 10 ha, năng suất 68 tạ /ha.

- Cây trồng khác như vừng, dưa hấu. 5 ha

b. Về chăn nuôi:


- Đàn trâu, bò, bê nghé 2600 con; Đàn lợn 1655 con; Đàn gia cầm 40.000 con;  

- Xây dựng mới 3 mô hình vừa và 3 mô hình nhỏ. 

c. Về nuôi trồng thủy sản: Diện tích 38 ha; Sản lượng  đạt 63,5 tấn.
d. Về Lâm nghiệp:Chăm sóc, bảo vệ  rừng, làm tốt công tác phòng chống chữa cháy rừng; Trồng mới 5 ha rừng,  300 cây phân tán ở các trục đường liên thôn, liên xã,

e. Về Thuỷ lợi: Nạo vét, khơi thông dòng chảy, hệ thống mương tưới tiêu 13km. 
g. Về phát triển HTX, tổ hợp tác:Chỉ đạo các HTX tổ chức hội nghị, Kiện toàn bổ sung cán bộ HTX Đồng Minh, tiếp tục củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX Nông nghiệp hoạt động đúng luật, đúng đều lệ có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể rõ ràng, thực hiện công tác báo cáo tài chính theo quy định. Nâng cao hoạt động có hiệu quả đối với các tổ hợp tác, Rà soát, động viên các THT hoạt động có hiệu quả, bền vững
2. Giải pháp:

a. Về công tác tuyên truyền: 

Tập trung tuyên truyền phổ biến vùng quy hoạch, cơ cấu giống, lịch thời vụ và  các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, huyện, đưa các tiến bộ KHKT, quy trình sản xuất thâm canh sâu rộng trong nhân dân, tuyên truyền qua nhiều kênh, nhiều hình thức và tuyên truyền các nội dung với trọng tâm theo điều kiện sản xuất của từng vùng;

b. Về công tác chỉ đạo

- Xây dựng Đề án sản xuất sát với thực trạng của từng xứ đồng, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật, các chủ trương chính sách của tỉnh, huyện đến tận hộ dân. 

         - Kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất, phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách thôn. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tại thôn ngay từ đầu vụ sản xuất, có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm về cơ cấu giống, quy trình kỹ thuật, lịch thời vụ;

c. Tổ chức sản xuất các sản phẩm chủ lực có liên kết theo chuỗi giá trị .
- Về Trồng trọt
+ Cây Lúa: Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa có năng suất, chất lượng cao tối đa không quá 6 loại giống .

+ Cây Lạc: Xây dựng các vùng liên kết sản xuất lạc năng suất, chất lượng cao, các HTX nông nghiệp liên hệ với các cơ sở thu mua chế biến nông sản để tiêu thụ sản phẩm;

+ Cây ngô, khoai lang: Quy hoạch các vùng cao táo trồng lúa kém hiệu quả và trồng xen trong lạc.
- Về Chăn nuôi - Nuôi trồng thủy sản

+ Chăn nuôi trâu bò, Lợn, gia cầm: Tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đặc biệt là bệnh VDNC, tụ huyết trùng lở mồm long móng ở đàn trâu bò, bệnh dịch tả lợn châu Phi. Xây dựng 3-5 mô hình nuôi ốc bươu đen, cá leo, lóc…

   3. Cơ cấu giống và  giải pháp kỹ thuật: 

3.1. Cơ cấu giống:

a.  Cây lúa:Nếp 98; LP5; VNR20; Thái Xuyên 111;  BT09; Lai thơm 6.
b. Giống Ngô: CP511; LVN10; HN68; MX4. 

c. Giống lạc:Sử dụng giống lạc chủ yếu L14; L23.
Nhóm giống rau, củ, quả: đảm bảo phẩm cấp chất lượng; Giống cây ăn quả đảm bảo tiêu chuẩn phẩm cấp của cây giống.
- Thời vụ : yêu cầu các đơn vị thông báo rộng rãi cho nhân dân biết và chấp hành nghiêm túc lịch thời vụ .

 (Chi tiết cụ thể tại phụ lục kèm theo)
3.2. Giải pháp kỹ thuật:

- Trồng trọt:  Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh và các loại thuốc BVTV hữu cơ, thuốc diệt chuột bằng bã cấy nấm sinh học Biorat, sử dụng  công nghệ làm mạ phủ nilon, ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất như: Làm đất bằng máy cày, Phun thuốc BVTV bằng máy phun….và thu hoạch bằng máy gặt;
- Chăn nuôi: Ứng dụng các quy trình công nghệ tiên tiến như: Sử dụng đệm lót sinh học, sử dụng biogas, men vi sinh xử lý chất thải chăn nuôi… đảm bảo môi trường cho chăn nuôi phát triển;

-. Công tác bảo vệ thực vật:

Thực hiện tốt công tác dự thính, dự báo chính xác, kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh, dịch bệnh, để chỉ đạo người dân phòng trừ có hiệu quả, các thôn phải tổ chức lực lượng diệt chuột trước khi bước vào vụ sản xuất.

3.3. Chăn nuôi - Thú y: Tổ chức kiểm tra, kiểm soát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt I cho đàn gia súc, gia cầm, lợn và đàn chó. Quản lý việc giết mổ gia súc tại lò mổ tập trung, đồng thời kiểm tra kiểm soát việc mua bán vận chuyển và tiêu thụ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Đảm bảo vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, dự trữ thức ăn để phòng chống đói rét, đổ ngã cho đàn gia súc trong điều kiện mưa rét kéo dài.

3.4. Thủy sản:Thực hiện tốt yêu cầu kỹ thuật trong chăn nuôi các đối tượng cá nước ngọt truyền thống, ốc bươu đen ….
3.5. Lâm nghiệp: Tổ chức trồng cây bóng mát kết hợp trồng hàng rào xanh nhân dịp đầu xuân năm mới tại Hội quán và các trục đường liên thôn liên xã,  thực hiện tốt công tác chỉ đạo trồng mới rừng, xây dựng phương án phòng chống chữa cháy rừng.

4. Giải pháp về Thủy lợi , dịch vụ cung ứng giống. 

-- Thủy lợi : Các HTX nông nghiệp tổ chức củng cố hồ đập, nạo vét và tu sửa kênh mương tưới, tiêu đảm bảo. HTX Vĩnh Thành chú trọng tuyến mương chảy qua Đồng Vịnh; HTX Đồng Minh chú trọng Đập Đá Hàn. 

- Giống : Căn cứ  vào đề án giống cây trồng cơ cấu vụ xuân 2022, HTX nông nghiệp liên hệ với các công ty giống có uy tín cung ứng đúng và đủ giống vật tư, phân bón, thuốc BVTV đảm bảo chất lượng cho nhân dân sản xuất cần có hợp đồng cam kết trách nhiệm của công ty cung ứng giống.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để phối hợp với các ngành liên quan như điện lực, thủy nông chuẩn bị tốt nhất các phương án chống hạn đảm bảo nước cho các thời kỳ sinh trưởng của cây trồng, phương án tiêu nước đề phòng lũ tiểu mãn cuối vụ sản xuất.

5. Công tác PCTT: Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2020-2025;  xây dựng và phê duyệt các Phương án PCTT năm 2022 trên địa bàn, triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTT theo quy định.

6. Chính sách phát triển sản xuất vụ Xuân 2022.

Thực hiện các chính hỗ trợ 50% giống lúa thuộc diện cơ cấu của huyện sách theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính Phủ về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP; Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết 123 của HĐND Tỉnh ( Có sửa đổi, bổ sung) và Quyết định 824/ QĐ- UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện.

7.  Giải pháp tích tụ ruộng đất:
Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền nhân dân không có nhu cầu, hoặc sản xuất bất tiện, trả ruộng đổi ruộng để thực hiện thu gom, chuyển đổi ruộng  hình thành các vùng tập trung quy mô lớn, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND xã triển khai Đềán, tăng cường chỉđạo kiểm tra cơ sở hoàn thành các chỉtiêuđược giao. BCĐ sản xuất theo chức năng nhiệm vụđược giao kiểm tra đôn đốc các thôn xóm tæ chøc s¶n xuÊt ®óng quy tr×nh ®Æc biÖt lµ lịch thêi vô, c¬ cÊu gièng theo xứđồng.

Thực hện tốt c«ng t¸c tuyªn truyÒn cho c¸n bé vµ nh©n d©n vÒ quy hoạch vung sản xuất  c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i và lịch thời vụ,  chèng t​ t​ëng b¶o thñ tr× trÖ, sím tho¶ m·n. §ång thêi t¨ng c​êng c«ng t¸c kiÓm tra ®«n ®èc chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ n«ng nghiÖp n¨m 2022 .

2. C¸c HTX n«ng nghiÖp c¨n cø vµo Đềán của xãđể lập phương án s¶n xuÊt kinh doanh cho phï hîp. Thực hiện tốt công tác cung øng ®Çy ®ñ c¸c lo¹i gièng, tæ chøc lµm thuû lîi dịch vụ nước đầy đủ, phèi hîp víi cán bộ khuyến nông, c¸c ®¬n vÞ th«n xãm tæ chøc tËp huÊn kü thuËt s¶n xuÊt cho nh©n d©n. 

3. Các đơn vị thôn xóm triển khai Đềán tại thôn, phối hợp với HTX tổ chức tập huấn quy trình sản xuất, chØ ®¹o nh©n d©n chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt vụxuân n¨m 2022;

3. Công chức n«ng nghiÖp, cán bộ khuyến nông, x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ kh©u nèi víi Trung t©m øng dông khoa häc kü thuËt b¶o vÖ c©y trång vËt nu«i huyÖn tæ chøc tËp huÊn quy tr×nh s¶n xuÊt cho bµ con n«ng d©n khi c¸c ®¬n vÞ cÇn tËp huÊn bæ sung;

5. §Ò nghÞ UBMTTQ, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ t¨ng c​êng vËn ®éng ®oµn viªn, héi viªn cña m×nh thùc hiÖn tèt đề án sản xuất vụ Xuân 2022 ./.

	N¬i nhËn:
- Phßng NN&PTNT;

- §¶ng uû, H§ND, UB MTTQ;

- Chủ tịch, PCT UBND

- Ban chỉ đạo sản xuất

- C¸c ®¬n vÞ th«n xãm;

- L​u VPUBND x·.
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Đức Thọ, ngày 29 tháng 11  năm 2021


 “V/v hướng dẫn quy trình sản xuất 
một số cây trồng vụ Xuân năm 2022 ”



Kính gửi:   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;





         -CácHTX sản xuất nông nghiệp.

Căn cứ Đề ánsản xuất vụ Xuân năm 2022 số 3534 /ĐA - UBND,ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Đức Thọ. Để đảm bảo năng suất, sản lượng của các loại cây trồng đạt kết quả theo Đề án đề ra, Trung tâm ƯDKHKT& BVCTVN huyện xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất một số cây trồng chính trong vụ Xuân 2022 như sau:

I. CÂY LÚA

1. Cơ cấu bộ giống:

Cơ cấu 8 loại giống chủ lực:P6, Nếp 98, VNR 20,LP5, BT09, ADI168, Thái Xuyên 111, Lai thơm 6.
Sản xuất thử giống: Hạt Ngọc, VS1 NEW, Thụy Hương 308, Hana 7, LTH31.
- Vùng Thượng Đức Trà Sơn (Đức Lạng, Đức Đồng, Tân Hương, An Dũng, Hòa Lạc, Tân Dân) cơ cấu giống: VRN20, Nếp 98, LP5, Thái Xuyên 111, Lai Thơm 6;

2. Đặc điểm một số giống lúa mới.

2.1. Giống VNR20.Là giống lúa thuần chất lượng do Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương chọn tạo.

Đặc điểm: Chiều cao cây 95 - 100 cm, lá đòng hơi to bản, đứng, đẻ nhánh khỏe, tập trung, gọn khóm. Giống VNR20 thấp cây chống đổ tốt, chịu thâm canh, chống chịu trung bình với một số sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng. Chống chịu tốt đối với bệnh bạc lá, khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng, nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông.

Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày; vụ hè thu 100-105 ngày. 

Năng suất: Năng suất trung bình 7- 7,5 tấn/ha, thâm canh đạt 8 - 8,5 tấn/ha. 

Chất lượng: Hạt gạo trắng trong không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ngon cơm.
2.2 Giống Lai Thơm 6

Nguồn gốc: Lai Thơm 6 là giống lúa lai hai dòng do PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và các cộng tác viên Phòng Công nghệ lúa lai - Viện Nghiên cứu lúa, Học viện Nông nghiệp Việt Nam lai tạo và chọn lọc.

Đặc điểm: Lai Thơm 6 là giống lúa lai chất lượng cao, cơm ngon, mềm cơm, vị đậm, có mùi thơm, bông to dài, hạt to dài xếp sít, khối lượng 1000 hạt 24-25 g.

Chất lượng xay xát thành gạo cao; tỷ lệ gạo xát 71-74%, gạo nguyên 75-80%, hạt gạo thơm, dài, trong, không bạc bụng, cơm trắng, thơm, mềm, vị đậm.

Chiều cao cây: 115-120 cm, đẻ nhánh khỏe, bán lá dài rộng, xanh đậm, đẻ gọn. Chống chịu, chịu rét tốt, chống đổ tốt, không đạo ôn tốt, nhiễm nhẹ khô vằn, bạc lá, chịu thâm canh cao.

Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân: 120 - 125 ngày, vụ hè thu: 90-95 ngày. 

Năng suất: 75 - 80 tạ/ha/vụ, thâm canh tốt có thể đạt được 80 - 85 tạ/ha/vụ 
2.3. Giống LP5:

Giống lúa thuần LP5 do Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam Định chọn tạo, được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức vào cuối năm 2019;

Đặc điểm giống: LP5 là giống cảm ôn, thời gian sinh trưởng vụ Xuân 120-125 ngày, vụ mùa 100-105 ngày, kiều hình đẹp, cứng cây, lá đứng, chiều cao cây 105-115cm, hạt thon dài, trỗ thoát tốt, số hạt/ bông 180-205 hạt, tỷ lệ lép 10-14,7%. Trọng lượng 1.000 hạt 20-21,7g.  Năng suất trung bình đạt 64-70 tạ/ha. Thâm canh cao có thể đạt trên 80 tạ/ha. Hạt gạo thon dài, trong, không bạc bụng, cơm mềm, dai đậm.

Giống chịu thâm canh, chịu rét, chống đổ, tính thích ứng rộng, khả năng chống chịu sâu bệnh khá tốt, ít nhiễm bệnh đạo ôn.
2.5. Giống Nếp 98
- Giống nếp N98 là giống lúa nếp có khả năng thích ứng rộng, có thời gian sinh trưởng vụ mùa 113-118 ngày, vụ xuân muộn: 135-145 ngày.
- Cây cao 105 - 110 cm, cứng cây, chống đổ, kháng bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, đẻ nhánh khoẻ, bông dài, số hạt /bông 190 - 230 hạt/bông, trọng lượng 1000hạt: 23,5 – 24,5gram.
- Năng suất trung bình 6 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 8 tấn/ha/vụ. 
- Giống nếp N98 có khả năng thích ứng rộng hơn, chống bệnh, chịu rét cao hơn, vượt năng suất giống nếp N97 trên các chân đất vàn thấp từ 5 - 10%.
3. Kỹ thuật canh tác:

a. Làm mạ: Đất làm mạ cần cày bừa nhuyễn bùn, sạch cỏ, bón phân đầy đủ để mạ đanh dảnh, cứng cây.
+ Lượng phân đầu tư cho 1 sào ruộng mạ: Phân chuồng hoai 300 - 400kg, Urê 2-3kg, Lân 20 - 25kg, Kali 4 -5kg.
- Cách bón: Bón lót phân chuồng ủ Lân trước khi bừa đất mạ. Bón thúc tiển chân: 2-3kg đạm urê/sào ruộng mạ, trước khi cấy 5-7 ngày. Lưu ý: bón đạm khi nhiệt độ > 16OC.
+ Lượng giống cần cho 1 sào ruộng cấy: 

- Lúa thuần: 2,5 - 3kg/sào (tùy thuộc từng loại giống, kỷ thuật canh tác)

- Lúa lai thơm: 2,5-3kg/sào. 

- Thái xuyên 111: 0,8-1 kg/sào.

+ Tiêu chuẩn giống: Giống nguyên chủng, xác nhận, giống có nguồn gốc rõ ràng.

+ Ngâm ủ giống: Ngâm 30-48giờ đãi chua 4 - 5 lần (7-8 giờđãi 1lần) chung cho các giống lúa thuần. Riêng lúa lai ngâm 18-24 giờ (đãi chua 3-4 lần). Ủ trong rơm ấm đảm bảo đủ nhiệt, kiểm tra ngày 1 lần để tưới nước kịp thời đủ ẩm, điểu chỉnh nhiệt hợp lý không để nóng quá hoặc lạnh quá.

+ Cách gieo mạ:

- Mạ dược: Lúa thuần 1kg hạt giống/8 - 10m2 đấtgieo mạ. Lúa lai 1kg hạt giống/12 - 14m2đất gieo mạ.
- Mạ dày xúc: Lúa thuần 1kg hạt giống/4-5m2đấtgieo mạ. Lúa lai: 1kg hạt giống/6 - 8m2 đất gieo mạ.

Lưu ý: Những giống Xuân muộn do thời gian sinh trưởng ngắn vì vậy cần phải bắc mạ theo phương thức dày xúc để đảm bảo phát huy tối đa tiềm năng năng suất.

b. Kỷ thuật che phủ nilong

Chuẩn bị vật liệu:

+ Sử dụng nilong màu trắng trong; kích thước có thể chọn khổ loại 1m hoặc 1,2m (rọc đôi sẽ rộng 2m và 2,4m), 1kg nilong có thể che phủ được 38-40m2 mạ.

+ Khung tre, nứa: Thanh ngang chiều dài 2-2,2m; bản rộng  2-2,5cm. Thanh dọc: Cần 3 thanh dọc có chiều dài bằng chiều dài luống, 1 thanh dọc trên đỉnh còn 2 thanh dọc 2 bên dùng dây để buộc cố định.

Lên luống, bắc mạ: Luống mạ rộng 1-1,2m; chiều dài luống 5-8m (Không nên làm luống quá dài gió sẽ thổi bay hết nilong). Hướng luống nên làm theo hướng Bắc - Nam (dọc theo hướng gió). Ở các chân ruộng sâu, dễ ngập nước nên lên luống cao.

Kỹ thuật phủ nilong: Sau khi bắc mạ xong tiến hành cắm các khung ngang; cứ 60 - 70 cm cắm 1 khung. Uốn cắm theo dạng mái thuyền (mai rùa) đỉnh cao 45-50 cm; sau đó buộc các thanh dọc để cố định và tạo thành khung vững chắc. 

 - Rọc nilong và phủ kín mặt luống; đắp đất bùn đè lên nilong 2 bên mép luống và 2 đầu luống để cố định chặt nilong nhằm tránh gió thổi bay, chim chuột gây hại.

Chăm sóc: Trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời dưới 150C không được dở bỏ Nilon; nếu ban ngày nhiệt độ trên 200C có thể dở nilong 2 đầu luống, nếu trời nắng thì phải dở bỏ toàn bộ nilong.

- Chú ý kiểm tra phía trong luống về ẩm độ trên mặt luống, nếu thấy khô cần phun nước bổ sung đồng thời đề phòng chuột vào gây hại ;

- Trước ngày cấy 3-5 ngày tháo nilong 2 đầu; sau đó tháo toàn bộ để giúp cho cây mạ cứng cáp dễ cấy hơn.

c. Thời vụ gieo, cấy:

Căn cứ vào lịch thời vụ của Đề án sản xuất vụ Xuân 2022 của UBND huyện.

Bắt đầu bắc mạ từ ngày 01-05/01/2022 (đối với giống P6), kết thúc bắc mạ ngày 20-23/01/2022 (đối với giống ADI168, BT09), bắt đầu cấy từ ngày 20-25/1/2022 (đối với giống P6) và kết thúc cấy ngày 10-13/02/2022 (đối với giống ADI168, BT09).Đồng thời cần căn cứ vào dự báo thời tiết ngắn hạn để chỉ đạo thời điểm ngâm ủ giống tránh các đợt rét đậm, rét hại.

  d. Mật độ cấy:  Tuỳ thuộc vào khả năng đầu tư, tính chất của đất và đặc điểm của giống để bố trí mật độ cấy thích hợp.

- Mật độ chung cho lúa thuần : 40 - 45 khóm/m2, mỗi khóm cấy: 2-3 tẻ. Những giống ngắn ngày cần cấy dày, mậtđộ 50-55 khóm/m2;

 - Giống lúa lai Thái Xuyên 111: cấy 35- 40 khóm/m2. Mỗi khóm cấy 1-2 tẻ.

 - Giống lúa lai thơm 6: cấy 45-50khóm/m2, mỗi khóm 2-3 tẻ.

e. bón phân, nước tưới:

 + Làm đất ruộng cấy: Cày sâu phay nhuyễn bùn, sạch cỏ dại. 

 + Lượng phân bón chung cho 1 sào: Phân chuồng : 4 - 5 tạ, Urê: 8 -10 kg, Lân: 20 - 25 kg, Kali: 6 -8 kg, vôi bột: 20-25kg.

Riêng lúa lai: Phân chuồng: 5tạ, Urê:10 - 12kg, Lân: 25-30 kg, Kali: 8 - 10 kg.

Cách bón:

Phân đơn:

Bón lót: Toàn bộ phân chuồng, vôi, lân + 40% urê + 50% Kali trước khi bừa lần cuối để cấy.(Lưu ý: chỉ bón lót đạm urê khi nhiệt độ > 160C)
Bón thúc lần 1: Sau cấy 15-17 ngày (khi lúa bén rễ hồi xanh) bón 40% urê kết hợp làm cỏ sục bùn.

Bón thúc lần 2: Khi lúa đứng cái làm đòng bón 20% urê+ 50% kali còn lại.

Phân tổng hợp: 
+ Bón lót (trước khi cày bừa): bón 7-8 tấn hữu cơ hoặc 2 tấn phân vi sinh + 500 – 600 kg/ ha phân NPK (5:10:3)
+ Bón thúc (khi lúa bén rễ hồi xanh): bón 300 – 350 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 30 kg đạm ure cho vụ Xuân; 280 – 320 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 30 kg đạm ure cho vụ mùa kết hợp làm cỏ, sục bùn.
+ Bón đón đòng: 160kg/ha phân NPK(16:5:17)
+ Chế độ tưới tiêu: Tưới đủ nước từ khi cấy đến khi đẻ nhánh 2-3cm. Giữ đủ nước từ 3 - 5cm khi lúa kết thúc đẻ nhánh đến chắc xanh.

II. CÂY LẠC 

1. Giống lạc cơ cấu: 

Giống chủ lực L14; và các giống lạc địa phương.

2. Kỹ thuật canh tác

a. Làm đất: Chọn đất có thành phần cơ giới nhẹ, cát pha, thoát nước tốt.

Đất cày bừa kỹ, dọn sạch cỏ dại, lên luống rộng: 1,2 - 1,5 m cao 0,25m, có rãnh thoát nước tốt.

b. Thời vụ: Căn cứ vào lịch thời vụ trong Đề án sản xuất của UBND huyện.

c. Khoảng cách: Hàng cách hàng: 25 - 30 cm. Cây cách cây: 10 cm gieo 1hạt, cây cách cây: 17 cm gieo 2 hạt/bụi. Lượng giống cần cho 1 sào: 10-12kg.

d. Phân bón: (Lư​ợng bón tính cho 1sào): Phân chuồng hoai mục 4 - 5 tạ/sào, Urê 2 - 3 kg, Lân 30-35 kg, Kali 4 kg, vôi  bột 25 - 30 kg.

Cách bón:
- Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân + 1/2 vôi bột.

- Bón thúc: + Lần 1 (khi lạcđược 2-3 lá thật): Bón toàn bộ phân đạm, kali  kết hợp xới xáo phá váng (tuyệtđối không vun gốc).

+ Lần 2 (Khi lạc ra hoa rộ): Bón lượng vôi còn lại kết hợp vùn cao gốc.

Có thể phun chất kích thích sinh trưởng qua lá trước khi lạc ra hoa, tạo quả.

III. CÂY NGÔ:

1. Giống: 

1.1. Giống ngô nếp ngắn ngày: 

Các giống:MX4; MX6, HN88, HN68, Ngô ngọt.

thời gian sinh trưởng: 80 - 90 ngày. Gieo hoặc trồng hai bên luống lạc với khoảng cách 30 - 40 cm gieo 1 hạt hoặc trồng 1cây và xen giữa ruộng lạc mật độ 1m gieo một hạt (khoảng 500 cây/sào). 
- MX4: Là giống của công ty giống cây trồng miền nam,đặc điểm: Cây cao vừa, bắp to, lá bi ít, chịu rét trung bình, ăn dẽo, ngon đậm.

- MX6: Là giống của công ty giống cây trồng miền nam,đặc điểm: Sinh trưởng mạnh, độ đồng đều trái và cây rất cao, thu hoạch tập trung, hạt màu trắng sữa, ăn tươi ngon, mềm, dẽo, ngọt, thơm đặc trưng. Chống chịu được bệnh khô vằn, đốm lá, gỉ sắt rất tốt.

- HN68, HN88: Là giống của công ty giống cây trồng trung ương; đặc điểm: Là giống ngô nếp chất lượng cao, dẽo, ngọt thơm, bắp to, dài, khả năng chịu rét trung bình.

Lưu Ý: Tất cả các giống ngô nếp có thời gian sinh trưởng tương đương nhau (60-62 ngày bẻ luộc; 85 ngày bẻ phơi cất giữ). Riêng giống ngô HN88, HN68 có thời gian sinh trưởng dài hơn các giống ngô nêu trên 5 ngày.

1.2. Ngô cao sản:
Giống chủ lực CP511, CP512, NK7328, P4311, LVN10, HN68, HN88.

Giống ngô lai CP511:

Do Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam cung ứng.Thời gian sinh trưởng: 105 - 110 ngày. CP511 Là sản phẩm có tính thích nghi rộng, cây khỏe, chống đổ ngã tốt. Kháng tốt một số bệnh: đốm lá, khô vằn. Lõi nhỏ, tiềm năng năng suất cao: 12 - 14 tấn/ha .

Giống Ngô lai CP512:

Thời gian sinh trưởng: 110-120 ngày, cây khỏe, kháng bệnh tốt, thích ứng rộng. Bộ lá xanh bền, trái to, lõi nhỏ, hạt sâu cay. Tiềm năng năng suất cao từ 12-14 tấn, đặc biệt trồng làm thức ăn cho gia súc có sinh khối cao: 45-60 tấn/ha.
Giống ngô lai NK7328:

NK7328 là hạt giống bắp được sản xuất bởi Syngenta, hạt giống chất lượng cao, tỉ lệ này mầm cao, kháng chịu sâu bệnh, phù hợp với nhiều vùng miền khí hậu, năng suất sinh khối cao, năng suất hạt cao,ổn định. Hạt màu vàng cam, đẹp. Chịu mưa, cứng cây, xanh lá. 
Thời gian sinh trưởng 100 -105 ngày ở miền Nam và 105-115 ngày ở miền Bắc
Giống ngô lai P4311:

 P4311 là giống ngô lai đơn do Công ty PIONEER Mỹ lai tạo và sản xuất.


Thời gian sinh trưởng thuộc nhóm chín trung bình: vùng Đông Nam bộ và Nam Trung bộ từ 100-110 ngày,Tây Nguyên từ 105-115 ngày, miền Bắc(vụ Xuân) 110-120 ngày, thời gian sinh trưởng có thể kéo dài hơn nếu gặp nhiệt độ thấp. Giống thích nghi rộng nên có thể trồng ở nhiều vùng và nhiều vụ trong năm.

- Chiều cao cây trung bình, lá hơi xòe, độ đồng đều cao, bộ rể chân kiềng phát triển mạnh, cứng cây, chống đổ ngã tốt.

- Nhiễm nhẹ bệnh khô vằn, cháy lá và rỉ sắt.

- Lá bi bao kín bắp, hạt dạng bán đá, màu vàng cam.

- Tiềm năng năng suất 9 -12 tấn /ha.
b. Kỹ thuật canh tác:

+ Thời vụ:Căn cứ vào lịch thời vụ trong Đề án sản xuất của UBND huyện.

+ Làm đất lên luống: Đất trồng ngô phải cày sâu, lên luống có mặt luống rộng 0,8-1m, cao 0,25 m. Có rãnh thoát nước tốt. Mỗi luống bố trí 2 hàng. 

+ Mật độ: Hàng cách hàng: 60-70cm, cây cách cây: 20- 30cm. Gieo 1hạt.

  c. Phân bón và chăm sóc: Lượng phân bón cho 1 sào ngô: Phân chuồng 4 - 5 tạ, Urê 18 - 20kg, Lân 20-25 kg, Kali 7 - 8 kg, vôi bột 20 kg (nếu vùngđất chua).

Chú ý: Làm ngô bầu để dặm  kịp thời, làm cỏ, bón phân, vun gốc đúng thời điểm.

Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng, vôi bột, Lân + 1/3 urê .

 - Bón thúc lần 1: Khi ngô 3-4 lá thật bón 1/3 urê +1/2Kali kết hợp xới xáo phá váng, vùn nhẹ.

 - Bón thúc lần 2: Khi ngô 6-7 lá (với giống ngắn ngày); 8-9 lá (với giống dài ngày) bón 1/3 đạm và 1/2 kali kết hợp vùn cao.

IV. CÁC ĐỐI TƯỢNG SÂU BỆNH HẠI CHÍNH CÂY TRỒNG VỤ XUÂN HÀNG NĂM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Trên cây lúa:
1. Bọ trĩ. 

Đặc điểm nhận dạng: Con trưởng thành có màu đen, thon dài 1,5-2 mm. Con cái thường đẻ trứng rải rác trên nõn lá và bẹ lá. Mỗi con cái trung bình đẻ từ 12-13 quả trứng hình bầu dục. Bọ trĩ non rất nhỏ, dài độ 1 mm màu vàng nhạt, hình dáng giống con trưởng thành nhưng chưa có cánh.

Triệu chứng và tập quán gây hại: 

- Khi lá lúa non mới bị bọ trĩ gây hại thường để lại nhiều điểm trắng nhỏ nhưng khi bị nặng thì chóp lá có hiện tượng khô vàng và cuốn quăn lại, dần dần khô cả lá. Khi toàn bộ đám lúa, hoặc mạ bị hại nghiêm trọng thì xuất hiện màu vàng sẫm, đỏ rực tựa như bị lửa đốt.

- Bọ trĩ non sau khi nở thường sống tập trung ở trong các lá nõn và chích hút nhựa. Khi có lá nõn xòe ra hoàn toàn thì bọ trĩ non chuyển vào đầu chóp lá (1- 2con/cây thì chóp lá có thể bị cuốn; 5 con/cây thì chóp lá cuốn tới 3-5cm; > 10 con/cây thì lá bị cuốn toàn bộ dẫn tới héo khô).

Quy luật phát sinh, phát triển.
- Với cây lúa, bọ trĩ có thể phá hại ngay cả thời kỳ mạ, cây lúa trưởng thành và gây hại ở tất cả các thời vụ, song thường gây hại nặng trên lúa thời kỳ lúa con gái - đẻ nhánh.

-  Chúng thường tập trung gây hại vào những ngày trời râm mát, hoặc ban đêm. Khi trời nắng, bọ trĩ thường ẩn náu trong các lá nân
- Thời tiết nhiệt độ cao, nắng nóng, ruộng khô hạn bọ trĩ gây hại càng nặng.

Biện pháp phòng trừ.

- Gieo cấy mật thích hợp, bón phân cân đối hợp lý, điều tiết đủ nước.

- Khi bị nặng dùng các loại thuốc như nhóm thuốc như: Sutin 50SC, Tango 50SC, Karate 5EC.

2. Ốc bươu vàng:

Đặc điểm sinh học và phát sinh gây hại của ốc bươu vàng
- Ốc bươu vàng là loài sinh vật ngoại lai xâm hại, là đối tượng ăn thực vật, thức ăn ưa thích là xà lách, mạ non, rau muống… đặc biệt là mạ dưới 3 tuần tuổi có thể bị ốc cắn ngang thân gây thiệt hại trên đồng ruộng, khi ốc bươu vàng phát triển ở mật độ cao có thể làm ruộng mất trắng. Các nghiên cứu cho thấy, 1con ốc bươu vàng (con ốc có kích thước 2 - 3 cm)/m2 gây hại trong giai đoạn lúa 3 – 20 ngày sau gieo sẽ làm giảm 15 - 20% năng suất lúa, nếu mật độ 6-10 con ốc/m2 thì ruộng lúa sạ sẽ mất trắng sau 1 ngày đêm.

     - Ốc có tốc độ sinh sản rất nhanh, chúng đẻ trứng thành từng ổ, mỗi ổ khoảng 200 - 300 trứng, mỗi chu kỳ đẻ của chúng khoảng 10 - 12 ổ, sau 7-15 ngày, trứng sẽ nở thành ốc non. Vòng đời ốc trung bình là 60 ngày và ốc có thể sống đến 4 - 6 năm.

Các biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng
Ốc bươu vàng là một trong những đối tượng dịch hại nguy hiểm, khó phòng trừ. Để hạn chế tác hại của chúng cần tiến hành một số biện pháp phòng trừ tổng hợp như:

- Biện phát thủ công:


+ Bắt ốc và ổ trứng bằng tay vào sáng sớm hoặc chiều mát.

+ Cắm các cọc tre, sậy ở những chỗ ngập nước, mương kênh tưới để thu hút ốc đến đẻ trứng và thu gom dễ dàng.


+ Dùng vôi tuy tốn công nhưng rất hiệu quả trừ ốc bươu vàng ngoài ra còn giúp cải tạo đất, liều dùng 500 kg/ha. Có thể xử lý vôi kết hợp với bón lót lân vào giai đoạn chuẩn bị ruộng.... 

 -  Biện pháp phòng trừ hóa học


Sử dụng một trong các loại thuốc sau để trừ ốc bươu vàng sau:StarPumper 800WP, Trừ ốc 700WP,Ac-snailkill 700WP,... để phun diệt trừ ốc.

Lưu ý:


+ Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, tuân thủ hướng dẫn trên bao bì.


+ Trước khi sạ cho nước vào ruộng để nhử ốc trồi lên, sau đó tiến hành phun thuốc diệt ốc.


+ Khi ruộng đã gieo:  Khi phun thuốc mực nước khoảng 1-2 cm là vừa.Đắp bờ kín trước khi phun. Sau phun tiếp tục giữ nước 1 -2 ngày để diệt hết ốc còn sót lại.những chân ruộng không thể tháo cạn nước cần phun tăng liều lượng thì mới đem lại hiệu quả.
3. Sâu đục thân, ruồi đục nõn:

+ Ruồi đục nõn:


Đặc điểm sinh học và sinh thái
Vòng đời: 25-30 ngày

- Trứng: 3-5 ngày

- Giòi: 15-18 ngày

- Nhộng: 5-7 ngày

- Trưởng thành: 5-7 ngày Ruồi trưởng thành sống ở những lá lúa gần mặt nước. Một con cái đẻ trung bình 100 trứng. Giòi sống và phá hại ở đọt non lúa khi chưa bung ra nên ít khi thấy, khi lá mở ra giòi bò xuống phía dưới kẻ tai lá để hoá nhộng. Ruồi đục lá có thể phát sinh gây hại liên tục trong năm, thường chỉ gây hại ở giai đoạn lúa còn nhỏ trước khi có đòng. Ruộng lúa cấy bị hại nặng hơn ruộng mạ và lúa sạ thẳng.

Triệu chứng: Ấu trùng (giòi) mới nở di chuyển xuống các đọt non, ăn bìa các lá non còn cuốn chưa mở ra. Lá trỗ ra xuất hiện các vết sẹo khuyết bên bìa lá màu vàng lợt hoặc màu trắng, nếu bị hại nhẹ chỉ có những vết thủng nhỏ trên lá. Lúa bị giòi phá hại đẻ nhánh ít, chậm phát triển, kéo dài thời gian sinh trưởng. Sau thời gian bị hại khoảng 10-15 ngày lúa phục hồi sinh trưởng bình thường, tuy nhiên thường chín trễ hơn 7-10 ngày.


Điều kiện phát sinh gây hại:

Ruồi là loài côn trùng ưa ẩm. Ở những ruộng có nước thường xuyên ruồi thường xuất hiện ở 3- 4 tuần sau khi cấy và bị hại nặng hơn ở các ruộng không ngập nước.


Ruồi đục láthường chỉ gây hại ở giai đoạn lúa còn nhỏ trước khi có đòng. Ruộng xanh tốt thừa đạm bị hại nặng.

+ Sâu đục thân:

Đặc điểm sinh vật học và quy luật phát sinh, phát triển

- Phát sinh và gây hại mạnh giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ - ngậm sữa.

- Vòng đời đủ: Trứng: 7 ngày; Sâu non: 20-33 ngày; Nhộng: 6-8 ngày; Trưởng thành: 3-7 ngày. Vòng đời từ 33-55 ngày.Trưởng thành xu thế ánh sáng mạnh (thích vào đèn), có thể đẻ 1-5 ổ/con, 50-217 quả/ổ.


- Sâu non có 5 tuổi, khi mới nở bò quanh ổ sâu đó nhả tơ nhờ gió đưa đi đục vào các đỉnh sinh trưởng, đến tuổi 5 quay đầu lại gốc lúa và hoá nhộng trong đó.


- Có 7lứa/năm;lứa 1;2 phá vụ xuân;lứa 3;4;5;6;7 hại trên hè thu và vụ mùa


Biện pháp phòng trừ cả 2 đối tượng trên:


- Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư cây trồng;



- Cấy đúng mật độ, bón phân cân đối tránh bón thừa đạm.


- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi đồng ruộng, khi thấy xuất hiện các ổ trứng của sâu đục thân tiến hành ngắt đem tiêu hủy.Cày lật gốc rạ, ngâm ải để diệt nhộngsâu đục thân.

- Sử dụng các thuốc nội hấp, lưu dẫn như: Marshal 200EC, Virtako 40WG, Voliam Targo063SC để phun phòng trừ.

4. Rầy nâu, rầy lưng trắng.

Đặc điểm sinh vật học và quy luật phát sinh, phát triển:

- Rầy gây hại từ đầu vụ đến cuối vụ

- Vòng đời: 26-52 ngày; Trứng 6-8 ngày, rầy non 10-14 ngày, rầy trưởng thành 10-30 ngày. 

- Trưởng thành có 2 dạng cánh ngắn và cánh dài.

+ Rầy nâu: Trưởng thành đẻ từ 50-600 quả/con; 15-50 quả/ổ; tỷ lệ cái/đực 70-80%(Nếu đủ thức ăn và thời tiết thuận lợi), Điều kiện binh thường thì tỷ lệ 1:1.

+ Rầy lưng trắng: Trưởng thành cái đẻ từ 40-60 quả; tỷ lệ cánh dài chiếm ưu thế, tỷ lệ đực,cái là 1:1.

- Có 7-8 lứa/năm; Đặc biệt lưu ý lứa 2;3 hại lúa xuân vào tháng 4 tháng 5; lứa 5;6 hại lúa hè thu. Nhiệt độ thích hợp 25-280C; ẩm độ 85-90%; nắng mưa xen kẽ dễ gây thành dịch.

- Trên đồng ruộng rầy lưng trắng thường xuất hiện sớm hơn rầy nâu, xuất hiện từ đầu vụ đến đẻ nhánh và giảm dần đến cuối vụ còn rầy nâu xuất hiện muộn hơn nhưng tăng dần đẻ nhánh đến cuối vụ;

 Biện pháp phòng trừ

- Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư cây trồng.

- Cấy đúng mật độ, bón phân cân đối hợp lý, kịp thời,tránh bón thừa đạm.

- Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm các ổ rầy phun bao vây ổ diệt sớm khi đến ngưỡng 

5. Bệnh Đạo ôn.

Đặc điểm phát sinh, phát triển:

-Bệnh gây hại từ giai đoạn mạ - trỗ chín. Cao điểm gây hại trùng giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ - làm đòng.

-Vị trí gây bệnh: Lá,cổ bông và hạt.

- Vết bệnh đặc trưng: Ở lá vết bệnh hình thoi, bệnh nặng xung quanh vết bệnh có màu xám bạc. Ở cổ bông, cổ gié vết bệnh làm teo thắt phần cổ bông, cổ gié cắt đứt nguồn vận chuyển dinh dưỡng nuôi hạt, gây hiện tượng bông lúa bị khô trắng.

- Nguồn bệnh ban đầu bào tử nấm tồn tại trong hạt giống,phân chuồng không hoai mục,bờ bụi, ven làng, bờ ruộng và cây ký chủ phụ (cỏ Lồng vực, cỏ tranh,...)

Nhiệt độ thích hợp từ 20 – 280C ẩm độ không khí bảo hoà( ẩm độ >90%) trời âm u, có mưa phùn thì bệnh gây hại nặng.

- Bón phân không cân đối,bón lai rai không tập trung đặc biệt là bón thừa đạm bệnh sẽ phát sinh gây hại nặng.

- Mật độ cấy không hợp lý,cấy dày bệnh hại nặng.

- Nguồn bệnh lây lan trong không gian nhờ gió, lây lan do côn trùng và con người.

Biện pháp phòng trừ:

- Chọn giống kháng bệnh.

- Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư cây trồng,bón phân cân đối hợp lý, bón phân chuồng hoai mục;Gieo cấy mật độ hợp lý.

+ Đối với bệnh đạo ôn lá:

- Khi có bệnh xuất hiện phải tạm ngừng bón đạm và các chế phẩm kích thích sinh trưởng và tiến hành phun thuốc. Ở những ruộng có các ổ bệnh bị lụi trước khi phun ta cần vơ cào phần khô lụi vùi lấp hoặc đem đốt tạo cho ruộng lúa thông thoáng rồi tiến hành phun.

- Bệnh nặng chọn thuốc đặc hiệu phun trừ triệt để. Tiến hành phun khi trời ráo sương mù, lá khô, khoảng cách giữa 2 lần phun cách nhau 5-7 ngày. Sau khi phun cần theo dõi ruộng lúa nếu thấy lá mới không xuất hiện vết bệnh nữa thì ngừng phun thuốc và khi đó mới bổ sung phân bón chăm sóc cây phục hồi kịp thời.

+ Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, cổ gié:
Kiểm tra, xác định chính xác thời gian lúa trổ từng trà, từng giống, từng ruộng để phun phòng đạo ôn cổ bông đúng thời điểm, đúng quy trình kỷ thuật. Phun lần 1 khi lúa trổ khoảng 1-3%, phòng trừ lần 2 sau lần 1 là 5-7 ngày.

Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất: Isoprothiolare, Propiconazole, Tricyclazole, Fenoxanil, các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn huyện như: 
- Filia 525SE: Pha 20ml thuốc vào bình 16 lít nước, phun 1,5 bình/ 500m2;
-Beam 75WP: Pha 8g thuốc vào bình 12lít nước, phun 2 bình 500m2;
- Flash 75WP: Pha 15 gam thuốc vào bình 20lít nước, phun 1 bình/ 500m2.
- Fuji one 40WP: Pha 17g thuốc vào 10lít nước, phun 2-3 bình/ 500m2.
6. Bệnh Bạc lá do vi khuẩn:
Triệu chứng:
- Bệnh xuất hiện ở mép lá, cháy dọc mép lá từ đầu chóp lá cháy xuống (còn gọi là bệnh cháy bìa lá). Bệnh nặng lá lúa cháy đặc biệt lá đòng cháy làm lúa lép lửng cao, giảm năng suất nghiêm trọng, có thể mất trên 50% năng suất.

- Buổi chiều có thể thấy những giọt keo vi khuẩn bạc lá khô đọng lại ở mép lá  có màu vàng, nhỏ. Đêm xuống  nhờ sương giọt keo vi khuẩn này tan ra, chảy chạy dài theo mép lá, và  nhờ gió làm xây xát lan sang những lá khác.
Nguyên nhân: Do Vi khuẩn gây ra.

- Một số giống mẫn cảm với bệnh bạc lá: Giống tạp giao và một số giống chất lượng như P6, BT7 .

- Do thời tiết nóng ẩm, mưa gió xảy ra trong thời kỳ lúa cần quang hợp cao.

- Do biện pháp canh tác làm đất không ngấu, cây lúa nhiễm bệnh vàng lá sau đó bón thêm phân cấp cứu vàng lá, cây lúa ra lớp rễ mới phát triển lá non nên gặp mưa dông dễ nhiễm bệnh bạc lá.

- Bệnh thường mẫn cảm với lượng đạm dư trong lá, những ruộng bón đạm nhiều, bón muộn, bón lai rai, bón không cân đối giữ đạm, lân và kaly, do biện pháp thâm canh gieo cấy, chăm sóc không đúng kỷ thuật.

Phòng trừ: 

-  Chọn giống chống chịu tốt với bệnh bạc lá để đưa vào gieo cấy.

-  Tuân thủ về kỹ thuật trong biện pháp thâm canh.

- Khi chớm bị bệnh phun phòng bằng các loại thuốc như: Xantocin 40 WP Kasuran 47WP,Kasumim 2SL, Streptomycin.
Trên cây ngô:

1. Sâu xám.
Đặc điểm sinh vật học và quy luật phát sinh phát triển:
- Vòng đời: Trứng 6-8 ngày, Sâu non 15-20 ngày, Nhộng 5-7 ngày, Trưởng thành 5-8 ngày. Vòng đời từ 31-43 ngày
- Nhiệt độ thích hợp 25-300C; A080-85%
- Sâu xám phát sinh và gây hại cây con từ 1- 5 lá.
- Sâu non tuổi nhỏ gây hại trên lá làm thũng lỗ chỗ hoặc khuyết mép lá.
- Từ tuổi 2 trở đi sâu sống dưới đất, đêm chui lên phá cây, tuổi 4,5,6 có thể cắn đứt ngang thân làm khuyết cây trên ruộng. Sâu hoá nhộng trong đất.
Phòng trừ:
- Vệ sinh đồng ruộng dọn sạch tàn dư cây trồng hạn chế trưởng thành đến đẻ trứng
- Đào bắt bằng tay vào sáng sớm ở những cây mới bị gây hại.
- Sử dụng thuốc Cruiser-Plus 312,5FS để xử lý hạt giống trước lúc gieo hạt.
2. Sâu keo mùa thu.
Đặc điểm sinh học, sinh thái
Một trưởng thành cái có sức đẻ từ 6 - 10 ổ trứng tương đương 1.000 - 2.000 trứng. Thời gian trứng nở sau 2 - 10 ngày.
Sâu non là giai đoạn gây hại của sâu keo mùa thu. Sâu non có 6 tuổi, thời gian pha sâu non kéo dai 14 - 21 ngày, nếu độ ẩm cao, nhiệt độ thấp thì thời gian pha sâu non kéo dài khoảng 30 ngày.
Khi sâu non mới nở nhanh chóng di chuyển đến những vị trí có lá non. Sâu non mới nở có thể nhả tơ để nhờ gió phát tán đến các cây khác gần đó để gây hại. Sâu non tuổi lớn có tập tính căn chết sâu non tuổi nhỏ.
Nhộng vũ hóa phần lớn trong đất, nách bẹ lá ở độ sâu 2 - 8cm. 
Đặc điểm gây hại
Chỉ pha sâu non gây hại trên cây trồng, sâu non tuổi 1 - 2 ăn biểu bì ở mặt dưới của lá non gây ra các vết hình vuông hoặc hình chữ nhật màu trắng đặc trưng. Sâu non tuổi lớn hơn ăn khuyết lá, bẹ lá, mật độ cao ăn trụi toàn bộ lá của cây.
Sâu keo mùa thu có thể ăn hơn 300 loài thực vật, bao gồm cả ngô, đậu tương, lúa, mía, cây rau, cà,...
Phòng trừ:
Phòng chống sâu keo mùa thu bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, gồm: 
+ Biện pháp canh tác
- Làm sạch cỏ dại xung quanh vườn trồng ngô để hạn chế nơi trú ẩn của sâu.
- Làm đất rồi phơi đất khô để ấu trùng, nhộng trong đất chết hoặc dể dàng bị thiên địch tiêu diệt.
- Luân canh ngô - lúa nước ngay sau vụ ngô để diệt nhông trong đất, làm đất kỹ cũng góp phần diệt nhộng trong đất.
+ Biện pháo thủ công: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt ở giai đoạn ngô 3 - 6 lá để phát hiện ổ trứng, ngắt tiêu hủy.
+ Biện pháp hóa học
Sử dụng các loại thuốc có nhóm hoạt chất sau: Bacilus thuringiensis, Indoxacap, Lufenuron, các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh như: 
- Clever 150SC: Pha 4,5 gam thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2;
- Ammate 150SC: Pha 10ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2;
- Match 50EC: Pha 30ml thuốc vào 25 lít nước, phun cho 1 sào 500m2;
- Voliam tago 063SC phân 1 gói 10 ml thuốc vào bình 20 lít nước, phun 1,5 bình/ sào.
Lưu ý: Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, phun khi sâu non tuổi 1 - 2, phun theo hàng, phun chụp vào nõn ngô, nách lá. Mật độ sâu cao cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày.
3. Sâu đục nõn, đục cờ, đục bắp.
Đặc điểm sinh vật học và quy luật phát sinh phát triển:
- Vòng đời: Trứng 7-9 ngày; Sâu non 20-33 ngày; Nhộng 6-8 ngày; Trưởng thành 3-7 ngày; Vòng đời từ 33 - 55 ngày
- Sâu phát sinh gây hại khi cây ngô 5 lá trở đi đặc biệt gây hại nặng vào giai đoạn trỗ cờ - thu hoạch.
- Ngài đẻ trứng thành ổ, mỗi ổ từ 10- 30 quả/ổ, 300 - 500 trứng/con. Trứng thường đẻ ở mặt sau lá.
- Sâu non gặm rách lá và bông cờ, lớn lên đục vào thân bắp gây hại và hoá nhộng trong đó, cũng có khi hoá nhộng ở dưới đất hoặc ở bẹ lá. 
- Sâu xuất hiện quanh năm nhưng phá hại mạnh nhất vào tháng 4, tháng 5 trên ngô xuân muộn.
Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để ngắt ổ trứng và phòng trừ kịp thời khi sâu ở tuổi nhỏ chưa đục vào thân bằng các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn. Phun phòng trừ làm 2 đợt: 
Đợt 1: Khi ngô 6-7 lá.
Đợt 2: Trước khi ngô xoắn nõn – trỗ cờ.
Lưu ý: Với nhóm sâu hại ngô phun trừ dứt điểm trước khi ngô trỗ cờ phun râu.
4. Bênh lùn xoắn lá, lùn sọc đen ở ngô.

Bệnh do vi rút gây ra, môi giới truyền bệnh là rầy lưng trắng.

Triệu chứng: Cây thấp lùn, lá mọc sít nhau, ngọn xoắn lại. Lá cứng màu xanh đậm hơn bình thường. Giai đoạn cây ngô 6-7 lá có các sọc trắng đến đen chạy dọc gân chính của lá, bẹ lá và lóng thân.

    Phòng trừ: 
- Luân canh cây trồng.




- Xử lý hạt giống Cruiser-Plus 312,5FS




- Phát hiện sớm nhổ bỏ cây bệnh và tiêu hủy.




- Phòng trừ môi giới truyền bệnh.

Trên cây lạc :
1. nhóm bệnh gây héo rũ do mốc đen, mốc trắng, héo rũ tái xanh do vi khuẩn. 
- Gây hại ở phần cổ rễ và thân ngầm sát mặt đất làm biểu bì và võ bị nứt, thối mục, cành lá héo cong, hơi vàng xanh, bệnh nặng cây héo dần và chết.

- Nguồn bệnh:  Phần lớn tồn tại ở ở trong đất, trong tàn dư gây bệnh, phân rác.

- Cơ chế xâm nhập: Xâm nhập qua biểu bì, qua vết thương cơ giới. Lan truyền nhờ nước tưới, mưa gió.

- Bệnh xuất hiện từ đầu vụ đến cuối vụ hại nặng giai đoạn phân cành ra hoa đến thu hoạch, ở những ruộng có độ ẩm cao, thoát nước kém và bón phân chuồng không hoai mục, thì bị bệnh nặng.

Phòng trừ: 
- Bón vôi đầy đủ;Bón phân cân đối,kịp thời để cây lạc sinh trưởng mạnh, tăng cường sức chống bệnh, 

- Cần nhổ bỏ cây bệnh khi mới chớm phát sinh và phun phòng khi cây 2-3 lá, phun nhắc lại sau 7-10 ngày bằng thuốc Ridomil Gold 68 WP, Anvil 5SC.

2. Nhóm sâu ăn lá: Sâu khoang, sâu xanh, sâu cuốn lá.

Đặc điểm sinh học và quy luật phát sinh phát triển:

- Sâu khoang nở tập trung tuổi nhỏ ăn phần thịt lá chừa lại biểu bì và gân, tuổi 3,4,5 sâu phân tán cắn khuyết lá nếu mật độ sâu cao ruộng lạc sẽ cắn  trụi lá, cánh hoa nụ hoa làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, làm giảm năng suất.

- Sâu cuốn lá lạc: Sâu non nhả tỏ cuốn lá lạc và ăn chất xanh để lại màng trắng.

- Sâu xanh: Sâu non cắn phá cả ngày gây khuyết lá nếu mật độ sâu cao ruộng lạc sẽ cắn  trụi lá.

Phòng trừ:Khi mật độ sâu cao cần sử dụng các loại thuốc hóa học. Có thể sử dụng các một trong những loại thuốc trừ sâu sau: Proclaim, Match, Tasieu, Gonnitor.


(Các đơn vị căn cứ vào lịch thời vụ của UBND huyện và tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng quy trình phù hợp, phô tô quy trình phát tận hộ sản xuất).
	Nơi nhận:
- Như trên;

- PCT UBND huyện phụ trách KT;

- Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện,

- Ban chỉ đạo sản xuất huyện;

- Lưu TV/TrT
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